
Stt TÊN CHỈ TIÊU 
I CHẤT LƯỢNG NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI 
1 Stibi 
2 Arsen 
3 Bari 
4 Bor 
5 Bromat 
6 Cadmi 
7 Clor 
8 Clorat 
9 Clorit 

10 Crom 
11 Đồng 
12 Cyanid 
13 Fluorid 
14 Chì 
15 Mangan 
16 Thủy ngân 
17 Molybden 
18 Nickel 
19 Nitrat  
20 Nitrit  
21 Selen 

22 
Mức nhiễm xạ 
– Hoạt độ phóng xạ α, Bq/l 
– Hoạt độ phóng xạ β, Bq/l 

23 E. coli hoặc coliform chịu nhiệt 
24 Coliform tổng số 
25 Streptococci feacal 
26 Pseudomonas aeruginosa 
27 Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit 

 


